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I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Lê Huỳnh Tấn Duy   Giới tính: Nam 

[…] 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy  

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh  

Ngành học: Luật thương mại          

Nước đào tạo: Việt Nam    Năm tốt nghiệp: 2003 

2. Sau đại học: 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Châu Âu  Năm cấp bằng: 2006 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Lund, Thụy Điển  

- Tiến sĩ chuyên ngành: Luật Tố tụng hình sự     Năm cấp bằng: 2013 

Nơi đào tạo: Trường Đại học La Trobe, Úc  

- Tên luận án: “Bảo vệ quyền của người chưa thành niên bị buộc tội theo luật tố tụng hình sự 

Việt Nam và Victoria phù hợp với mô hình chuẩn của Liên hợp quốc về tư pháp người chưa 

thành niên” 

3. Ngoại ngữ:  1. Anh văn    Mức độ sử dụng: Tốt 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

10/2003 – 06/2005 Khoa Luật Hình sự, Trường 

Đại học luật TPHCM 

Giảng viên tập sự 

06/2005 – 09/2006  Đại học Lund, Thụy Điển  Tham gia chương trình đào tạo 

thạc sĩ về luật Châu Âu 

09/2006 – 07/2009 Khoa Luật Hình sự, Trường 

Đại học luật TPHCM 

Giảng dạy các môn học thuộc 

chương trình đào tạo cử nhân luật:  

• Luật TTHS 

• Hoạt động chứng minh 

trong TTHS 

• Thi hành án hình sự  

 

09/2009 – 11/2015 Đại học La Trobe, Úc Tham gia chương trình đào tạo tiến 

sĩ luật 

01/2016 – nay  Khoa luật Hình sự, Trường 

Đại học luật TPHCM 

- Quản lý Bộ môn Luật TTHS 

- Tiếp tục giảng dạy các môn học 

thuộc chương trình đào tạo cử 



nhân luật (thêm 01 môn học mới: 

Tư pháp hình sự đối với người 

chưa thành niên (tiếng Việt và 

tiếng Anh)) và một số chuyên đề 

thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ 

luật chuyên ngành luật hình sự và 

TTHS:  

• Chức năng cơ bản trong 

TTHS 

• Những nguyên tắc cơ bản 

của luật tố tụng hình sự Việt 

Nam 

• Tranh tụng trong TTHS 

• TTHS so sánh  

• Thủ tục giải quyết VAHS 

đối với người chưa thành 

niên 

• Kiểm sát việc tuân theo 

pháp luật trong TTHS 

• Thi hành án hình sự: Những 

vấn đề lý luận và thực tiễn 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia  

 

TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(Nhà nước, Bộ, 

ngành, trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong đề 

tài 

1 Giải pháp tăng cường 

kinh nghiệm thực tiễn đối 

với giảng viên giảng dạy 

các môn Luật tố tụng tại 

Trường Đại học Luật 

TPHCM 

2016/2017  Cấp trường  Thành viên 

2 Hoàn thiện pháp luật tố 

tụng hình sự Việt Nam 

đối với người dưới 18 tuổi 

trên cơ sở khung pháp lý 

của Liên hợp quốc  

2017/2018 Cấp trường  Chủ nhiệm  

3 Hòa giải theo pháp luật tố 2018/2019 Cấp trường  Chủ nhiệm 



tụng hình sự Việt Nam  

4 Kỹ năng viết và công bố 

bài báo quốc tế trên tạp 

chí ISI, Scopus trong lĩnh 

vực pháp luật hình sự và 

pháp luật dân sự 

2022/2023 Cấp trường  Thành viên  

 

2. Các công trình khoa học đã công bố  

2.1. Sách chuyên khảo, tài liệu học tập 

TT Tên sách Năm xuất 

bản 

NXB 

 
SÁCH CHUYÊN KHẢO, TÀI LIỆU HỌC TẬP 

1 Tài liệu hướng dẫn học tập 

chuyên đề cao học: Chức 

năng cơ bản trong TTHS 

2017 Tài liệu lưu hành nội bộ (Tác giả) 

2 Tài liệu hướng dẫn học tập 

chuyên đề cao học: Thủ tục 

giải quyết các VAHS đối 

với người chưa thành niên 

2017 NXB. Đại học quốc gia (Tác giả) 

3 Hoàn thiện pháp luật tố 

tụng hình sự Việt Nam đối 

với người dưới 18 tuổi trên 

cơ sở khung pháp lý của 

Liên hợp quốc 

2018 NXB. Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh (Chủ biên) 

4 Giáo trình Luật tố tụng 

hình sự Việt Nam (tái bản 

có sửa đổi, bổ sung) 

2018 NXB. Hồng Đức – Hội Luật gia 

Việt Nam (Thành viên biên soạn) 

5 Tài liệu học tập môn Luật 

tố tụng hình sự 

2019 NXB. Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh (Chủ biên) 

6 Pháp luật quốc tế về hòa 

giải trong tố tụng hình sự 

và kinh nghiệm cho Việt 

Nam 

2020 NXB. Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh (Chủ biên) 

7 Thẩm quyền của Hội đồng 

xét xử phúc thẩm đối với 

bản án hình sự sơ thẩm: 

Phân tích quy định của pháp 

luật và bình luận bản 

án, quyết định 

2021 NXB. Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh (Tác giả) 

8 Kỹ năng tranh tụng trong 

tố tụng hình sự Việt Nam 

2021 NXB. Hồng Đức – Hội Luật gia 

Việt Nam (Đồng chủ biên) 



9 Tư pháp hình sự đối với 

người chưa thành niên 

2022 NXB. CAND (Đồng chủ biên) 

 

2.2. Bài viết tạp chí, chương sách 

 

 
TT 

 
Tên bài 

báo/báo cáo 

KH 

 

Số tác 

giả 

 

Là tác 

giả chính 

 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

 

Tập, số, 

trang 

 
Năm 

công 

bố 

Trước khi được công nhận TS 

 
Quyền được 

       

 bảo vệ về thông      

 tin cá nhân của 

người chưa 

   

Tạp chí Khoa 
 

Số 

 

1 
thành niên bị 

buộc tội trong 
01 X 

học pháp lý 

(ISSN: 1859 – 

02(75), 

tr. 22 – 
2013 

 luật quốc tế và 

luật tố tụng 

  3879) 28  

 hình sự Việt      

 Nam      

 
Đánh giá quy 

       

 định của luật tố      

 tụng hình sự 

Việt Nam về 

   

Tạp chí Khoa 
 

Số 

 

2 
quyền bào chữa 

của người chưa 
01 X 

học pháp lý 

(ISSN: 1859 – 

04(77), 

tr. 11 – 
2013 

 thành niên trên 

cơ sở các tiêu 

  3879) 16  

 chuẩn của Liên      

 hợp quốc      

 

Sau khi được công nhận TS 

3 Mô hình tư 

pháp người 

chưa thành niên 

theo định 

hướng của Liên 

hợp quốc  

01 X Tạp chí Khoa 

học pháp lý 

(ISSN: 1859 – 

3879) 

  Số 

05(84), 

tr. 33 – 

40 

2014 

   

 Quyền của    

 
 

Tạp chí Khoa 

   

 

 
Số 

 

 người chưa    

 thành niên có    

 sự tham gia của    



4 đại diện gia 01 X học pháp lý 

(ISSN: 1859 – 

3879) 

01(86), 

tr. 22 – 

29 

2015 

 đình, nhà    

 trường, tổ chức    

 trong quá trình    

 tố tụng hình sự    

 Trực tiếp ghi    

Tạp chí Khoa 

học pháp lý 

(ISSN: 1859 – 

3879) 

   
 

Số 

03(88), 

tr. 48 – 

56 

 

 nhận quyền im    

 lặng cho người    

5 bị buộc tội 01 X 2015 

 trong luật tố    

 tụng hình sự    

 Việt Nam    

 Một số nội        

 dung sửa đổi,      

 bổ sung cơ bản 

trong phần thứ 

   

Tạp chí Khoa 
 

Số 

 

6 
nhất “Những 

quy định 
01 X 

học pháp lý 

(ISSN: 1859 – 

04(98), 

tr. 41 – 
2016 

 chung” của Bộ 

luật Tố tụng 

  3879) 48  

 hình sự năm      

 2015      

 Một số nội        

 dung sửa đổi,      

 bổ sung cơ bản 

trong phần khởi 

   

Tạp chí Khoa 
 

Số 

 

7 
tố, điều tra, truy 

tố và xét xử vụ 
01 X 

học pháp lý 

(ISSN: 1859 – 

05(99), 

tr. 43 – 
2016 

 án hình sự của 

Bộ luật Tố tụng 

  3879) 51  

 hình sự năm      

 2015      



 

 

 

8 

Quy định về 

thủ tục tố tụng 

đối với người 

dưới 18 tuổi 

trong Bộ luật 

Tố tụng hình sự 

năm 2015 

 

 

 

01 

 

 

 

X 

 

Tạp chí Khoa 

học pháp lý 

(ISSN: 1859 – 

3879) 

   
 

Số 

06(100), 

tr. 33 – 

40 

 

 

 

2016 

 

 

 

 
9 

Bảo đảm hoạt 

động của người 

bào chữa ở giai 

đoạn điều tra 

vụ án hình sự 

trong Bộ luật 

Tố tụng hình sự 

năm 2015 

 

 

 

 
01 

 

 

 

 
X 

 

Tạp chí Nhà 

nước và Pháp 

luật 

(ISSN: 0866 – 

7446) 

   

 
Số 

01(345), 

tr. 39 – 

44 

 

 

 

 
2017 

 

 

 
10 

Tìm hiểu về các 

biện pháp 

nghiệp vụ và 

hành vi gài bẫy 

theo pháp luật 

Mỹ 

 

 

 
01 

 

 

 
X 

 
Tạp chí Khoa 

học pháp lý 

(ISSN: 1859 – 

3879) 

   
Số 

03(106), 

tr. 28 – 

35 

 

 

 
2017 

 Hoàn thiện quy    

 

 

 
 

Tạp chí Khoa 

học pháp lý 

(ISSN: 1859 – 

3879) 

   

 

 

 

 
Số 

06(109), 

tr. 37 – 

43 

 

 định của Bộ    

 luật Tố tụng    

 hình sự năm    

 2015 về các    

 biện pháp giám    

11 sát, giáo dục 01 X 2017 

 người dưới 18    

 tuổi trên cơ sở    

 hướng dẫn của    

 Liên hợp quốc    

 về tư pháp phục    

 hồi    

 Hướng dẫn của    

Tạp chí Khoa 

học pháp lý 

(ISSN: 1859 – 

3879) 

   
 

Số 

08(111), 

tr. 49 – 

55 

 

 Liên hợp quốc    

 về phòng ngừa    

12 tội phạm do 01 X 2017 

 người chưa    

 thành niên thực    

 hiện    



 Sửa đổi, bổ        

 sung một số      

 quy định của 

pháp luật tố 

   

Tạp chí Luật 
 

Số 

 

13 
tụng hình sự 

Việt Nam đối 
01 X 

học 

(ISSN: 0868 – 

10(209), 

tr. 11 – 
2017 

 với vụ án có bị 

can, bị cáo là 

  3522) 20  

 người nước      

 ngoài      

 Xã hội hóa hoạt        

 động thi hành 

án hình sự tại 

   

Tạp chí Khoa 
 

Số 

 

14 
một số quốc gia 

trên thế giới và 
01 X 

học pháp lý 

(ISSN: 1859 – 

03(115), 

tr. 33 – 
2018 

 kinh nghiệm 

đối với Việt 

  3879) 42  

 Nam      

 Chế định mặc    

Tạp chí Khoa 

học pháp lý 

(ISSN: 1859 – 

3879) 

   
 

Số 

05(117), 

tr. 45 – 

53 

 

 cả nhận tội theo    

 pháp luật tố    

15 tụng hình sự 01 X 2018 

 Hoa Kỳ và kinh    

 nghiệm cho    

 Việt Nam    

 
Góp ý Dự thảo 

       

 Luật sửa đổi, 

bổ sung một số 

   

Tạp chí Khoa 
 

Số 

 

16 
điều của Luật 

Thi hành án 
01 X 

học pháp lý 

(ISSN: 1859 – 

08(120), 

tr. 03 – 
2018 

 hình sự về 

những quy định 

  3879) 06  

 chung      

 Góp ý Dự thảo   
Tạp chí Nhà 

    

 

 
17 

Luật sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Luật 

Thi hành án 

hình sự về thi 

 

 
01 

 

 
X 

nước và Pháp 

luật 

(ISSN: 0866 – 

7446) 

Số 

09(365), 

tr. 30 – 

35 

 

 
2018 

 hành án tử hình      

18 Pháp luật Việt 01 X Tạp chí Luật 
  

Số 2018 



 Nam về trợ 

giúp pháp lý 

trong trong tố 

tụng hình sự 

  học 

(ISSN: 0868 – 

3522) 

  11(222), 

tr. 29 – 

43 

 

 
Evaluation of 

   

 
Kutafin Law 

Review Journal 

(Print ISSN: 

2313-5395; 

Online ISSN: 

2410-2059) 

https://kulawr. 

msal.ru/jour/art 

icle/view/65 

Tạp chí xuất 

bản tiếng Anh 

của Đại học 

Luật Quốc gia 

Kutafin 

Moscow 

(trường đại học 

nghiên cứu đầu 

ngành về Luật). 

Tạp chí đã 

được chấp nhận 

vào danh mục 

Scopus từ tháng 

03/2022. 

   

 Vietnamese     

 Criminal     

 Procedure Law     

 Applicable to   Volume  

 Juvenile   5, Issue  

19 Offenders 01 X 2, pp. 2018 

 (Case Study of   356 –  

 the United   392  

 Nations Model     

 of Juvenile     

 Criminal     

 Justice)     

 Pháp luật quốc    

Tạp chí Khoa 

học pháp lý 

(ISSN: 1859 – 

3879) 

   
 

Số 

01(122), 

tr. 47 – 

57 

 

 tế, Châu Âu về    

 hòa giải trong    

20 lĩnh vực hình 01 X 2019 

 sự và kinh    

 nghiệm cho    

 Việt Nam    

 Biện pháp điều 

tra tố tụng đặc 

   
Tạp chí Khoa 

   
 

Số 

08(129), 

tr. 79 – 

94 

 

 biệt trong quá   học pháp lý  

21 trình giải quyết 01 X Việt Nam 2019 

 vụ án hình sự   (ISSN: 1859 –  

 về các tội phạm 

tham nhũng 

  3879)  

 Pháp luật một 

số quốc gia về 

   
Tạp chí Khoa 

   
 

Số 

01(131), 

tr. 30 – 

44 

 

 người bị buộc   học pháp lý  

22 tội là người 01 X Việt Nam 2020 

 chưa thành niên   (ISSN: 1859 –  

 và bài học cho 

Việt Nam 

  3879)  

 

23 

Hạn chế trong 

quy định của 

pháp luật tố 

tụng hình sự 

 

02 

 

X 

Tạp chí Khoa 

học pháp lý 

Việt Nam 

   

Số 02 

(132), 

tr. 82 – 

 

2020 



 Việt Nam về 

tiếp nhận, giải 

quyết nguồn tin 

về tội phạm 

  (ISSN: 1859 – 

3879) 

  96  

 

 

 
24 

Mối quan hệ 

giữa Cơ quan 

điều tra và Viện 

kiểm sát trong 

tố tụng hình sự 

Việt Nam 

 

 

 
01 

 

 

 
X 

Tạp chí Nhà 

nước và Pháp 

luật 

(ISSN: 0866 – 

7446) 

   
 

Số 02, 

tr. 63 – 

73 

 

 

 
2020 

 

 
25 

Tạm hoãn xuất 

cảnh trong tố 

tụng hình sự 

Việt Nam 

 

 
02 

 

 
X 

Tạp chí Luật 

học 

(ISSN: 0868 – 

3522) 

  
Số 

04(239), 

tr. 03 – 

17 

 

 
2020 

 

 

 

 
26 

Sự không đồng 

bộ giữa nội 

dung một số 

quy định trong 

Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 

2015 và giải 

pháp hoàn thiện 

 

 

 

 
01 

 

 

 

 
X 

 

 
Tạp chí Tòa án 

nhân nhân 

(ISSN: 1859 – 

4875) 

   

 

 
Số 04, 

tr. 01 – 

07 

 

 

 

 
2021 

 

 

27 

Biện pháp tạm 

giam trong tố 

tụng hình sự 

Việt Nam 

 

 

01 

 

 

X 

Tạp chí Nhà 

nước và Pháp 

luật 

(ISSN: 0866 – 

7446) 

   

Số 07, 

tr. 10 – 

21 

 

 

2021 

 

 

 

 

28 

Thủ tục xét tha 

tù trước thời 

hạn có điều 

kiện theo Luật 

Tố tụng hình sự 

Việt Nam: Một 

số hạn chế và 

kiến nghị hoàn 

thiện luật 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

X 

 

 
Tạp chí Khoa 

học pháp lý 

Việt Nam 

(ISSN: 1859 – 

3879) 

   

 

 
Số 

04(143), 

tr. 90 – 

102 

 

 

 

 

2021 

 
 

29 

Tác động của 

đại dịch Covid- 

19 đến hệ thống 

tư pháp hình sự 

 
 

01 

 
 

X 

Tạp chí Khoa 

học pháp lý 

Việt Nam 

(ISSN: 1859 – 

  
Số 

08(147), 

tr. 72 – 

85 

 
 

2021 



 Việt Nam   3879)     

 

 

 

30 

Quyền sửa bản 

án sơ thẩm của 

Hội đồng xét 

xử phúc thẩm 

theo Luật Tố 

tụng hình sự 

Việt Nam 

 

 

 

01 

 

 

 

X 

 

Tạp chí Khoa 

học Kiểm sát 

(ISSN: 2354- 

063X) 

   
 

Số 

06(53), 

tr. 10 – 

21 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 

Protecting the 

Identity of 

Juveniles in 

Criminal 

Proceedings in 

Viet Nam and 

Victoria: Open 

Trials and 

Restricted 

Publication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X 

Asia-Pacific 

Journal on 

Human Rights 

and the Law 

(Online ISSN: 

1571-8158; 

Print ISSN: 

1388-1906) 

https://brill.com 

 

 

 

 

 

 

 

Scopus Q4, 
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